
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 44, hẻm 26/23, ngõ Thái Thịnh 2, phố Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/08/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG DAC HÀ NỘI

0107536114

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & 
XÂY DỰNG DAC HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ
Bán buôn xi măng;
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
Bán buôn kính xây dựng;
Bán buôn sơn, véc ni;
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
Bán buôn đồ ngũ kim;
Bán buôn thạch cao.

4663

2. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

3. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

4. Xây dựng công trình công ích 4220

5. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

4290

6. Phá dỡ 4311

7. Chuẩn bị mặt bằng
(Trừ hoạt động rà phá bom mìn và các hoạt động tương tự)

4312

8. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, nhà xưởng

4659

10. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Môi giới bất động sản

6820

11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội, ngoại thất

7410

13. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ HỒNG 
QUÂN

Thôn Lạc Đô, Xã 
Thiệu Vận, 
Huyện Thiệu 
Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

57.000 570.000.000 30,000

Tổng số 57.000 570.000.000 30,000

173070298

2 QUẢN VĂN 
VỮNG

Thôn Điền Xá, Xã 
Văn Xá, Huyện 
Kim Bảng, Tỉnh 
Hà Nam, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

66.500 665.000.000 35,000

Tổng số 66.500 665.000.000 35,000

168240006

3 TÔ VĂN VŨ Xóm Rứa, Xã 
Hồng Quang, 
Huyện Nam Trực, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

66.500 665.000.000 35,000

Tổng số 66.500 665.000.000 35,000

0360870020
07

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       168240006
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Điền Xá, Xã Văn Xá, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 1/1C24 Khu tập thể Tân Mai, phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   QUẢN VĂN VỮNG Nam

28/09/1988 Kinh Việt Nam

23/11/2004 Công an tỉnh Hà Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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